
1 110006 NGUYỄN NGỌC VÂN AN 11A8 25/04/2008

2 110026 NGUYỄN ĐINH TUẤN ANH 11A8 03/11/2008

3 110027 PHAN QUỐC ANH 11A8 24/01/2008

4 110040 TRƯƠNG LÊ GIA BẢO 11A8 11/01/2008

5 110071 NGUYỄN MINH ĐỨC 11A8 12/08/2008

6 110084 NGUYỄN MINH GIÁP 11A8 07/03/2008

7 110085 NGUYỄN NGỌC HÀ 11A8 29/07/2008

8 110096 HUỲNH TRƯƠNG BẢO HÂN 11A8 30/12/2008

9 110097 THÁI GIA HÂN 11A8 09/08/2008

10 110120 ĐÀO DUY HƯNG 11A8 08/05/2008

11 110121 PHẠM TRẦN DUY HƯNG 11A8 04/07/2008

12 110122 TRẦN GIA HƯNG 11A8 21/11/2008

13 110136 PHẠM HỮU KHANG 11A8 25/08/2008

14 110156 TRẦN LÊ ANH KIỆT 11A8 28/01/2008

15 110178 TRƯƠNG QUANG LỘC 11A8 11/08/2008

16 110181 LÊ NGUYỄN HOÀNG LONG 11A8 03/10/2008

17 110182 TRẦN NGHIÊM BẢO LONG 11A8 20/05/2008

18 110186 TẠ NGUYỄN PHƯƠNG MAI 11A8 20/05/2008

19 110198 ĐINH DIỄM MY 11A8 07/04/2008

20 110200 NGUYỄN NGỌC THÚY MỸ 11A8 02/05/2008
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1 110216 PHẠM HOÀNG NGHĨA 11A8 06/12/2008

2 110249 BÙI THIỆN NHÂN 11A8 02/09/2008

3 110250 NGÔ THIỆN NHÂN 11A8 08/08/2008

4 110256 NGUYỄN TRƯƠNG YẾN NHI 11A8 27/07/2008

5 110263 LÂM BẢO NHƯ 11A8 31/12/2008

6 110276 TRẦN LÊ GIA PHÚ 11A8 07/07/2008

7 110291 TRẦN NGỌC PHƯƠNG 11A8 27/10/2008

8 110301 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 11A8 28/07/2008

9 110302 NGUYỄN MINH QUÂN 11A8 01/06/2008

10 110303 TRỊNH MINH QUÂN 11A8 03/04/2008

11 110309 NGUYỄN THỊ MAI QUỲNH 11A8 04/01/2008

12 110319 TRẦN PHÚC TẤN 11A8 21/09/2008

13 110323 TẠ CHIẾN THẮNG 11A8 29/12/2008

14 110339 DƯƠNG PHÚC THỊNH 11A8 11/12/2008

15 110340 NGUYỄN PHÚC THỊNH 11A8 20/09/2008

16 110343 CAO THI MỸ THƠ 11A8 28/04/2008

17 110350 ĐOÀN THỊ MINH THƯ 11A8 04/10/2008

18 110363 NGUYỄN DƯ TIẾN 11A8 01/01/2008

19 110391 LÊ CÁT TƯỜNG 11A8 01/12/2008

20 110395 NGUYỄN THÀNH VĨ 11A8 12/06/2008

21 110416 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 11A8 21/09/2008

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Mĩ Hạnh

GHI CHÚ

Ninh Kiều, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGÀY SINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG

KIỂM TRA CKII, NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA - KHỐI 11

STT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP

MÔN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP - PHÒNG 29


